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Lớp:1/…
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 – TUẦN 24
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước từ:
1. Có vần uân:
A. sản xuất		B. phụ huynh		C. mùa xuân		D. chim khuyên
2) Có vần uyêt:
A. tuyệt đẹp		B.ngã huỵch		C. hoa quỳnh 	D. luật giao thông 
Bài  2: Nối ô chữ thích hợp:
	Bà đang kể  
	
	muôn hoa khoe sắc.

	Đèn huỳnh quang
	
	có bảy ngày.

	Mùa xuân về
	
	chuyện cho bé nghe.

	Một tuần lễ 
	
	rất sáng.


Bài 3: Điền vào chỗ trống  uân, uyên, uât hay uyêt
	d ……̣̣ … binh
	bóng ch  …̀……
	sản  x  …́ ……
	mùa x  ………..



Bài 4: Điền vào chỗ trống  uynh hay uych
	phụ h………..
	ngã h ……̣̣ ……...
	kh ……̀ …… tay
	l …́……  quýnh



*MÔN TOÁN *
1/Viết các số tròn chục từ 10 đến 90:
………………………………………………………………………………………..

2/Viết các số tròn chục từ 90 đến 10:
………………………………………………………………………………………..
3/Viết các số : 80, 20, 90, 60, 10
a/Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………….
b/Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………….
c/Trong các số chục trên số nào bé nhất:…..
d/Trong các số chục trên số nào lớn nhất:…..
4/Viết theo mẫu:
	1 chục = 10
	9 chục = …….
	7 chục = …….
	4 chục = …….

	5 chục = …….
	3 chục = …….
	8 chục = …….
	6 chục = …….



5/Viết theo mẫu:
	Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị
	Số gồm 3 chục và 0 đơn vị là số 30

	Số 70 gồm …. chục và …… đơn vị
	Số gồm 6 chục và 0 đơn vị là số ……..

	Số 90 gồm …. chục và …… đơn vị
	Số gồm 1 chục và 0 đơn vị là số ……..



Bài 6: Tính:
	40 +30=……
	90-20=…..

	60+10=……
	60-30=…..

	50+20=……
	80-70=…..



Bài 7:
Đặt tính rồi tính:
	40 + 50
……………………………
…………………………….
…………………………….
	90 – 40
……………………………
…………………………….
…………………………….
	90 – 50
……………………………
…………………………….
…………………………….




Bài 8:Linh có 50 quả cam, Ngọc có 40 quả cam. Hỏi Linh và Ngọc có bao nhiêu quả cam?
	Tóm tắt
	Bài giải

	
Linh có                 :…….quả cam
Ngọc có               :……quả cam
Linh và Ngọc có :…….quả cam?
	
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………




Bài 9: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
	Tóm tắt
	Bài giải

	
Sợi dây đỏ dài          :  20 cm
Sợi dây xanh dài      :  10  cm
Cả hai sợi dây dài    :…….cm?
	
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………




CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI TẬP NÀY NHÉ.
